
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
34, Ngách 295/24 Phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

09/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NHI CERAMIC

0109258889

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác gỗ 0220

2. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

3. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như:
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau) 
+ Làm dưới dạng rời 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván, tấm mỏng bằng 
gỗ tương tự
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG NHI 
CERAMIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRANG NHI CERAMIC TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRANG NHI CERAMIC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết:
Tượng và đồ trang trí bằng gỗ, đồ khảm, trạm hoa văn bằng gỗ 

- Hộp, tráp nhỏ đựng đồ trang sức quý và các vật phẩm tương 
tự bằng gỗ
- Các vật phẩm  bằng gỗ
- Sản xuất khung gương, khung tranh ảnh bằng gỗ
- Sản xuất khung tranh sơn dầu cho nghệ sỹ

1629

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

9. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

10. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

11. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

13. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng,Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663(Chính)

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐĂNG 
DŨNG

Số 34, Ngách 295/24 
Bạch Mai, Phường 
Bạch Mai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 038085004925

2 LÊ QUANG 
TRUNG

Số 13 Dãy N5G Khu 
TT Cảnh Vệ, Tổ 5 
Cụm 1, Phường Xuân 
La, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.900.000.000 38,000 038079000081

3NGUYỄN 
HỒNG 
TRANG

Thôn Hưng Đạo, Xã 
Đông Lỗ, Huyện Hiệp 
Hoà, Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

600.000.000 12,000 121595574

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:  Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

21. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038085004925
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 34, Ngách 295/24 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 34, Ngách 295/24 Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐĂNG DŨNG Nam

01/08/1985 Kinh Việt Nam

19/01/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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